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TÓM TẮT
Bài viết phân tích năng lực tham gia cụm liên kết ngành (CLKN) và chuỗi giá trị (CGT) của doanh
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (CNCBCT) qua bốn khía
cạnh: năng lực sản xuất, năng lực liên kết - kết nối, năng lực đổimới sáng tạo và năng lực thích ứng.
Dữ liệu sử dụng trong bài viết được thu thập từ khảo sát 325 DNNVV CNCBCT tại các địa phương
có lĩnh vực CNCBCT phát triển của Việt Nam (Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng
Nai, Bình Dương, Hải Dương, Hưng Yên) theo phương pháp thuận tiện, và được phân tích bằng
thống kê mô tả. Kết quả cho thấy chỉ có 13,8% đủ năng lực tham gia, 56% có tiềm năng và 30,15%
chưa đủ năng lực. Trong đó, năng lực sản xuất được đánh giá cao nhất, năng lực liên kết, kết nối và
năng lực đổi mới sáng tạo thấp nhất, đặc biệt ở khả năng tham gia hiệp hội, đầu tư R&D và nghiên
cứu thị trường. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các định hướng giải pháp nâng cao năng lực tham
gia CLKN, CGT của DNNVV lĩnh vực CNCBCT của Việt Nam, gồm: (i) hoàn thiện khung pháp lý và
cơ chế hỗ trợ; (ii) cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; (iii) phát huy vai trò dẫn dắt của doanh
nghiệp lớn đối với các DNNVV; (iv) tăng cường vai trò của các viện, trường, Hiệp hội doanh nghiệp
và cuối cùng bản thân các DNNVV lĩnh vực CNCBCT cần thay đổi tư duy, chiến lược.
Từkhoá: cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, doanhnghiệp nhỏ và vừa, côngnghiệp chếbiến chế tạo

ĐẶT VẤNĐỀ
Nhiều quốc gia coi việc hình thành và phát triển cụm
liên kết ngành (CLKN) và chuỗi giá trị (CGT) là một
trong những chiến lược trọng tâm, nhằm gia tăng sức
cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp,
kinh tế địa phương và toàn nền kinh tế. Trong đó,
doanhnghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)được cho là đóng
vai trò quan trọng trong việc hình thành CLKN, CGT.
Harvie và Charoenrat khẳng định vai trò và tầm quan
trọng của khu vực DNNVV trong thương mại, phát
triển kinh tế và phát triển CGT 1. Caspari cho rằng
tham gia vào CGT toàn cầu như một phương tiện để
nâng cấp DNNVV tại các quốc gia đang phát triển 2,
đồng thời, DNNVV cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua
liên kết cụm ngành3. OECD cũng nhấn mạnh rằng
các DNNVV tham gia CGT toàn cầu có năng suất cao
hơn, doanh thu lớn hơn và đa dạng hóa sản phẩm,
dịch vụ tốt hơn4. Các nghiên cứu mới cũng chỉ ra
rằng mạng lưới hợp tác dài hạn, đổi mới hệ thống
hóa và chính sách hỗ trợ là nhân tố quyết định giúp
DNNVV nâng cấp chức năng, sản phẩm và quy trình,
qua đó tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong các
ngành CNCBCT tri thức cao như điện tử, dệt may5,6.

Ở Việt Nam, đã có nhiều chủ trương, chính sách
nhằm thúc đẩy phát triển các CLKN, CGT, tăng
cường sự tham gia của DNNVV vào các CLKN, CGT,
đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo
(CNCBCT). Năm 2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị
quyết 23-NQ/TWngày 22/3/2018 về Định hướng xây
dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn
mạnh hình thành các vùng công nghiệp, CLKN công
nghiệp, khu công nghiệp, các mạng sản xuất, CGT
công nghiệp, trong đó CLKN công nghiệp là trọng
tâm... Tuy nhiên, đến nay Việt Nam chưa có các
CLKN theo đúng cách hiểu của các nước đang phát
triển. Các mối liên kết giữa các tác nhân trong CLKN
chưa đủ mạnh. Sự kết nối giữa các tác nhân còn
yếu, các kết nối mang tính tự phát trong phân chia
tham gia các khâu trong CGT. Đồng thời, sự tham gia
của DNNVV vào CLKN, CGT còn thấp (Vụ Thống
kê Tổng hợp - TCTK, 2023). Số liệu điều tra doanh
nghiệp của Tổng Cục Thống kê giai đoạn 2018-2024
cho thấy, có trên 97% trả lời không có hoạt động liên
quan đến xuất khẩu và khoảng 99% doanh nghiệp
không có gia công hoặc sản xuất hàng hóa cho nước
ngoài. Theo báo cáo VPE500 2021 (công bố tháng
8/2022), Việt Nam chỉ có 3,4% là doanh nghiệp vừa
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(có thể đáp ứng tiêu chuẩn là nhà cung cấp cấp 2 hoặc
3 của chuỗi cung ứng) còn lại 94% là doanh nghiệp
nhỏ và siêu nhỏ, không đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi
sản xuất toàn cầu. Trong khi đó, theo báo cáo của
WTO (2023)7, tỷ lệ thamgia chuỗi giá trị toàn cầu của
Malaysia ở hai chỉ số: Tỷ lệ giá trị nội địa trong xuất
khẩu được đưa tới các nước thứ ba là khoảng 44,7%
và Tỷ lệ giá trị nước ngoài trong xuất khẩu của nước
đó là khoảng 44,0%. Các tỷ lệ này của Thái Lan lần
lượt là 52,8% và 47,6%.
Gần đây, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 25/3/2025 về thúc đẩy phát triển
DNNVV, trong đó có đề cập tới việc ưu tiên bố trí
nguồn lực hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực tham
gia CGT.
Để việc hỗ trợ hiệu quả, cần có những nghiên cứu để
xác định thực trạng năng lực tham gia CLKN, CGT
của các DNNVV. Thời gian gần đây, Việt Nam đã có
các nghiên cứu đề cập tới chủ đề này, song chủ yếu
ở phạm vi hẹp hoặc một ngành cụ thể. Chẳng hạn
nghiên cứu của VCCI (2022)8 về năng lực động của
doanh nghiệp Việt Nam nhằm xác định hiện trạng,
vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, hay nghiên cứu của
VũQuangHùng về giải pháp nâng cao khả năng tham
gia vào CGT toàn cầu của các DNNVV ngành công
nghiệp ô tô9 ... Như vậy, có thể thấy vẫn thiếu một
nghiên cứu phân tích có tính hệ thống và toàn diện về
năng lực tham gia CLKN và CGT của DNNVV trong
toàn bộ lĩnh vực CNCBCT.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Cụm liên kết ngành: Khái niệm CLKN được bắt đầu
từ ý tưởng của Marshall năm 1890. Đến những năm
1990, lý thuyết CLKN trở nên phổ biến hơn với tác
phẩm Lợi thế cạnh tranh quốc gia củaM. Porter, theo
đó, CLKN là “sự tập trung về mặt địa lý của các doanh
nghiệp, các nhà cung ứng và các doanh nghiệp có tính
liên kết cũng như của các công ty trong các ngành có
liên quan và các thể chế hỗ trợ (ví dụ như các trường
đại học, cục tiêu chuẩn, hiệp hội thương mại…) trong
một số lĩnh vực đặc thù, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với
nhau”10 .
Chuỗi giá trị: là tập hợp các hoạt động liên kết nhằm
tạo ra và đưa sản phẩm, dịch vụ từ ý tưởng đến tay
người tiêu dùng cuối cùng. Ở cấp độ cơ bản, CGT
mô tả toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối của
một sản phẩm11. Ở phạm vi mở rộng, CGT bao gồm
nhiều chủ thể tham gia như nhà cung cấp, nhà chế
biến, nhà phân phối và bán lẻ 12. Ở quy mô toàn cầu,
CGT phản ánh sự phân bổ sản xuất quốc tế, nơi các
công đoạn được thực hiện tại nhiều quốc gia nhằm tối
ưu chi phí, chất lượng và năng lực cạnh tranh 4.

Như vậy, CLKN, CGT gồm nhiều doanh nghiệp liên
kết với nhau, theo chiều dọc (liên kết ngược, liên kết
xuôi), theo chiều ngang, hay liên kết hỗ trợ, với nhiều
hình thức như Giao dịch thị trường, Liên kết ngắn
hạn, Liên kết dài hạn và Quan hệ cổ phần13.
Từ đó có thể hiểu sự tham gia của doanh nghiệp vào
CLKN, CGT là việc một doanh nghiệp đạt được sự hợp
tác lâu dài, thường xuyên với các doanh nghiệp khác
trong CLKN, CGT để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt
động, đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Nội dung
hợp tác có thể là cung cấp đầu vào, tiêu thụ sản phẩm
đầu ra hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.
Dựa trên các khái niệm trên, có thể hiểu năng lực
tham gia vào CLKN, CGT của các DNNVV là khả
năng và sự sẵn sàng của DNNVV để đạt được hợp tác
lâu dài, thường xuyên với các doanh nghiệp khác trong
CLKN, CGT nhằm tạo ra giá trị gia tăng và đạt được
lợi thế cạnh tranh bền vững. Năng lực này được thể
hiện qua các khía cạnh:
(i) Năng lực sản xuất: là khả năng sản xuất và cung
ứng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu
cầu về chất lượng, khối lượng, thời gian, chi phí của
các thành viên trong CLKN, CGT. DNNVV có năng
lực sản xuất để tham gia vào các CLKN và CGT cần
phải đảm bảo các yếu tố nền tảng: tính phù hợp của
sản phẩm, chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng
ổn định (sản lượng, tiến độ), giá cả cạnh tranh 14.
(ii) Năng lực liên kết, kết nối: Năng lực liên kết, kết
nối phản ánh khả năng của DNNVV trong việc thiết
lập, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các chủ
thể trong CLKN, CGT, là yếu tố trung tâm trong hiệu
quả chuỗi cung ứng15,16.
(iii) Năng lực đổi mới, sáng tạo: đổi mới sáng tạo là
yếu tố cốt lõi của năng lực doanh nghiệp 17–19. Năng
lực đổi mới sáng tạo thể hiện qua năng lực nghiên
cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm (R&D); khả năng
tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao
chất lượng sản phẩm, hiệu suất vận hành và khả năng
tích hợp với các quy trình kỹ thuật trong chuỗi17–20

. Ngoài ra, năng lực đổi mới còn là biểu hiện của tư
duy chiến lược21 .
(iv) Năng lực thích ứng với thị trường: là khả năng
của DNNVV trong việc theo dõi, phân tích, phản
ứng nhanh và điều chỉnh chiến lược kinh doanh một
cách linh hoạt nhằm ứng phó với sự biến đổi từ thị
trường, luật pháp, địa chính trị và các yếu tố ngoại
sinh khác14,15,22. Đây không chỉ là phản ứng mang
tính tình thếmà làmột cơ chế vận hành chủ động, cho
phép DNNVV cập nhật kịp thời thông tin và chuyển
hóa thành hành động chiến lược.
Từ nội hàm trên, các thang đo được đề xuất để đánh
giá năng lực tham gia vào CLKN, CGT của DNNVV
theo bảng 1 dưới đây:

VNUHCM Journal of Economics, Business and Law 2026, 10(2):6737-6748

6738



Bảng 1: Tổng hợp thang đo năng lực tham gia CLKN, CGT của DNNVV

Mã Biến quan sát

Năng lực sản xuất

NSPX1 Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của các doanh nghiệp trong CLKN,
CGT 15

NSPX2 Năng lực giảm thời gian thực hiện sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng 14

NSPX3 Doanh nghiệp đảm bảo giao hàng đúng thời gian và khối lượng như đã cam kết 14

NSPX4 Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt của đối tác 15

NSPX5 Chi phí sản xuất/đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp có tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng
ngành 23

Năng lực liên kết, kết nối

NLLK1 Năng lực chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác mới 15

NLLK2 Năng lực duy trì và phát triển mạng lưới đối tác đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực 15

NLLK3 Doanh nghiệp thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với đối tác trong chuỗi 16

NLLK4 Doanh nghiệp thiết lập được các mối quan hệ tin cậy với đối tác 15

NLLK5 Khả năng tìm hiểu những cách tốt hơn để vận hành kết nối với nhà cung cấp và khách hàng, loại bỏ
công ty trung gian 15

NLKN6 Doanh nghiệp có tham gia vào các hội, hiệp hội nghề nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp (nhóm tác giả
đề xuất)

Năng lực đổi mới sáng tạo

NLDM1 Doanh nghiệp có thể linh hoạt để cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo hu cầu của khách hàng 20

NLDM2 Việc tạo ra các đổi mới là một yếu tố quan trọng trong chiến lược doanh nghiệp 21

NLDM3 Doanh nghiệp liên tục tìm kiếm những cách mới để cung cấp sản phẩm cho khách hàng 17

NLDM4 Doanh nghiệp có cơ chế tốt để sử dụng công nghệ từ nghiên cứu đến phát triển sản phẩm 19

NLDM5 Doanh nghiệp liên tục tăng ngân sách cho R&D 18

NLDM6 Doanh nghiệp có bộ phận/nhóm chuyên về R&D (nhóm tác giả đề xuất)

Năng lực thích ứng

NLTU1 Khả năng xác định được các thị trường hoặc cơ sở cung ứng mới trên thị trường 22

NLTU2 Khả năng đánh giá và phản ứng đối với sự thay đổi về chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh 14

NLTU3 Doanh nghiệp có thể điều chỉnh cơ cấu sản phẩm đáp ứng thị trường 15

NLTU4 Doanh nghiệp có các biện pháp hiệu quả để ứng phó với sự biến động trên thị trường 14

NLTU5 Khả năng tái phối hợp nguồn lực để thực hiện với các mục tiêu được điều chỉnh 15

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
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Chỉ tiêu đánh giá:
Mỗi thang đo được đo lường thông qua thang Likert
5 điểm, nếu ở mức điểm 1 có nghĩa là năng lực đó rất
kém, mức điểm 5 có nghĩa là năng lực đó rất tốt.
Theo cách đánh giá này, tổng điểm tối đa mà một
DNNVV có thể đạt được là 110 điểm. Dựa trên tổng
điểm đạt được, có thể đánh giá tổng hợp năng lực
tham gia CLKN, CGT của DNNVV theo 3 cấp độ:
- DNNVV đủ năng lực tham gia CLKN, CGT: Nếu
100% thang đo đạt mức “tốt” trở lên (trên 88 điểm).
- DNNVV có khả năng cải thiện năng lực để tham gia
CLKN, CGT: Nếu 1/3 thang đo đạt “tốt” trở lên và 2/3
thang đo đạt trung bình trở lên (74 -87 điểm).
- DNNVV chưa có khả năng tham gia CLKN, CGT,
cần nhiều thời gian để cải thiện: Nếu có ít hơn 1/3
thang đo đạt “tốt” trở lên (dưới 74 điểm).

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp thu thập dữ liệu: Bài viết sử dụng dữ
liệu sơ cấp, được thu thập thông qua phương pháp
khảo sát bằng bảng hỏi. Mẫu khảo sát được lựa chọn
theo phương pháp thuận tiện (phiếu khảo sát sau khi
được thiết kế trên google form được gửi tới các doanh
nghiệp) tại các tỉnh, thành phố có nhiều cụm ngành
CNCBCT của cả nước: Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh (bao gồm cả Bình Dương, Vũng Tàu), Hưng
Yên, Hải Phòng (bao gồm Hải Dương và Vĩnh Phúc).
Kết quả tổng số phiếu thu về hợp lệ là 325 phiếu. Cụ
thể mẫu khảo sát thu được như sau:
Theo thành phần kinh tế: có 317 doanh nghiệp tư
nhân (chiếm 97,54%), 8 doanh nghiệp nhà nước
(chiếm 2,46%).
Theo ngành nghề: có 32 doanh nghiệp (chiếm 9,54%)
lĩnh vực dệt may, 130 doanh nghiệp chế biến nông,
lâm, thuỷ sản (40%), 104 doanh nghiệp cơ khí chế tạo
(chiếm 32%), 17 doanh nghiệp điện, điện tử (chiếm
5,32%), các ngành CNCBCT khác là 43 doanh nghiệp
(chiếm 13,23%).
Theo quy mô lao động: có 229 doanh nghiệp có quy
mô nhỏ (chiếm 70,46%) và 96 doanh nghiệp vừa,
chiếm29,54%. Theo quymô vốn có 193 doanhnghiệp
nhỏ (chiếm 59,38%) và 132 doanh nghiệp vừa (chiếm
40,61%).
Về thời gian hoạt động của doanh nghiệp: 93 doanh
nghiệp có 2-5 năm hoạt động, chiếm 28,6%; 52 doanh
nghiệp có 6-10 nămhoạt động, chiếm16%, 180 doanh
nghiệp trên 10 năm hoạt động, chiếm 53,38%.
Dữ liệu sau khảo sát được tổng hợp và phân tích bằng
phương pháp thống kêmô tả, theo các tiêu chí đề xuất
ở cơ sở lý thuyết nêu trên.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Theo kết quả khảo sát, trong 325 doanh nghiệp, có
45 doanh nghiệp (chiếm 13,8%) tự đánh giá đủ năng
lực tham gia CLKN, CGT; 182 doanh nghiệp (56%)
có khả năng cải thiện năng lực trong ngắn hạn để
có thể tham gia và có 98 doanh nghiệp (30,15%) cần
nhiều thời gian hơn để cải thiện năng lực tham gia
CLKN, CGT. Cho thấy, nhìn chung năng lực tham
gia CLKN, CGT của DNNVV hoạt động trong lĩnh
vực CNCBCT ở Việt Nam mới ở mức tiềm năng, tức
là nếu có những hỗ trợ cần thiết thì các DNNVV này
sẽ có thể đủ năng lực tham gia vào CLKN, CGT.
Trong các năng lực, năng lực sản xuất được các
DNNVV tự đánh giá cao nhất với 3,72 điểm, năng lực
liên kết, kết nối có mức điểm thấp nhất với 3,44 điểm;
năng lực thích ứng đạt 3,53 điểm và năng lực đổi mới
sáng tạo đạt 3,46 điểm. Cụ thể như sau:

Năng lực sản xuất
Phần lớn DNNVV tự đánh giá các tiêu chí của năng
lực sản xuất trong khoảng 3,55 đến 3,86 điểm (Hình
1). Trong đó:
Tiêu chí có điểmcaonhất là “Đảmbảo giao hàng đúng
thời gian và khối lượng” và “Chất lượng sản phẩm
đáp ứng yêu cầu của đối tác”; với điểm trung bình
không quá chênh lệch, lần lượt là 3,86 điểm và 3,85
điểm. Trongnăng lực sản xuất, phần lớnDNNVVđều
tự đánh giá khả năng cao nhất là tiến độ giao hàng
và chất lượng sản phẩm đáp ứng được mong muốn
của khách hàng. “Giảm thời gian sản xuất/cung cấp
dịch vụ” và “Sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật
CLKN, CGT” với số điểm lần lượt là 3,68; 3,67. “Chi
phí sản xuất có tính cạnh tranh” là tiêu chí có số điểm
thấp nhất, 3,55 điểm, cho thấy chi phí là điểm yếu của
DNNVV.
Phân bố điểm theo các tiêu chí của năng lực sản xuất
theo Hình 2 như sau:
Tỷ lệ điểm 1, 2 khá ít, chủ yếu các DNNVV tự đánh
giá ở mức điểm 3, 4. Ngoài ra cũng có một số tiêu
chí doanh nghiệp tự đánh giá mức điểm 5 (tiêu chí có
mức điểm 5 nhiều nhất là “Giao hàng đúng thời gian
và khối lượng đã cam kết” và “đáp ứng yêu cầu của
đối tác”). Như vậy, nhìn chung năng lực sản xuất của
DNNVV ở mức trung bình khá, một số DNNVV có
năng lực sản xuất tốt nhưng cũng có những DNNVV
có năng lực sản xuất chưa tốt.

Năng lực liên kết, kết nối
Nhiều DNNVV tự đánh giá năng lực liên kết, kết nối
còn khá hạn chế, các tiêu chí đều trong khoảng 2,88
đến 3,67 điểm (Hình 3). Trong đó:

VNUHCM Journal of Economics, Business and Law 2026, 10(2):6737-6748

6740



Hình 1: DNNVV tự đánh giá về năng lực sản xuất (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)

Hình 2: Phân bố điểm DNNVV tự đánh giá về năng lực sản xuất (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)

Tiêu chí có điểm cao nhất là “Doanh nghiệp thiết lập
được các mối quan hệ tin cậy với đối tác” và “Năng
lực chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác mới”; với điểm
trung bình lần lượt là 3,67 điểm và 3,58, tiếp đến là
tiêu chí “Khả năng tìm hiểu những cách tốt hơn để
vận hành kết nối với nhà cung cấp và khách hàng,
loại bỏ công ty trung gian” đạt 3,54 điểm. Tiêu chí
“Doanh nghiệp thường xuyên trao đổi thông tin và
phối hợp chặt chẽ với đối tác trong chuỗi” và “Năng
lực duy trì và phát triển mạng lưới đối tác đa dạng

thuộc nhiều lĩnh vực” lần lượt đạt 3,49 và 3,48 điểm.
Tiêu chí “Doanh nghiệp có tham gia vào các hội, hiệp
hội nghề nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp” đạt mức
điểm thấp nhất, chỉ 2,88 điểm, cho thấy các DNNVV
có năng lực xây dựng và duy trì quan hệ trực tiếp với
đối tác nhưng chủ yếu mang tính tự phát.
Bên cạnh đó, việc duy trì quan hệ hợp tác với đối tác
mới được thực hiện ở mức độ thấp, chủ yếu giao dịch
ngắn hạn khi có nhu cầu, thể hiện ở việc tỷ lệ các
DNNVV thực hiện giao dịch thị trường hoặc ký hợp
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Hình 3: DNNVV tự đánh giá về năng lực liên kết, kết nối (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)

đồng theo đơn hàng 1 lần hoặc không thường xuyên
với các doanh nghiệp cung cấp đầu vào, các doanh
nghiệp cùng ngành và các doanh nghiệp tiêu thụ sản
phẩm chính (Bảng 2). Điều này làm hạn chế khả năng
tận dụng hiệu quả kinh tế theo quy mô và giảm năng
lực cạnh tranh chung của DNNVV.
Với các số liệu như trên, có thể nhận địnhDNNVV có
năng lực trong xây dựng và duy trì quan hệ trực tiếp
với đối tác nhưng thiếu gắn kết ở cấp tổ chức, hiệp hội
chính thức.
Phân bố điểm theo các tiêu chí của năng lực liên kết,
hợp tác theo Hình 4 như sau:
Phần lớn các tiêu chí đều đạt mức điểm 3-4 cho thấy
năng lực liên kết, hợp tác củaDNNVVởmức khá, tuy
nhiên, mức điểm 5 ở tất cả các tiêu chí đều ít chứng
tỏ ít DNNVV đạt mức liên kết xuất sắc.
Tiêu chí tham gia Hiệp hội có cơ cấu điểm lệch rõ
rệt, nhiều DN ở mức 1-2 điểm, phản ánh sự hạn chế
nghiêm trọng trong tham gia các tổ chức chính thức.

Năng lực đổimới
Phần lớn DNNVV tự đánh giá các tiêu chí của năng
lực đổi mới trong khoảng 3,21 đến 3,72 điểm (Hình
5). Trong đó, tiêu chí “Doanh nghiệp có thể linh hoạt
để cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo nhu cầu của
khách hàng” có điểm cao nhất (3,72 điểm), tiêu chí
“Việc tạo ra các đổimới làmột yếu tố quan trọng trong
chiến lược doanh nghiệp” cũng đạt khá cao (3,59
điểm). Các tiêu chí có điểm thấp hơn gồm “Doanh
nghiệp liên tục tăng ngân sách cho R&D” và “Doanh

nghiệp có bộ phận/nhóm chuyên về R&D”. Như vậy,
tư duy đổi mới đã trở thành định hướng chiến lược,
tuy nhiên các DNNVV chú trọng đổi mới theo hướng
đổi mới sản phẩm đầu ra dựa trên ứng dụng hơn là
đầu tư vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ nội
lực. Điều này cũng phần nào phản ánh năng lực đầu
tư và tổ chức nghiên cứu phát triển của các DNNVV
còn hạn chế.
Phân bố điểm theo các tiêu chí của năng lực đổi mới
theo Hình 6 dưới đây:
Phần lớn các tiêu chí đều đạt mức điểm 3-4 cho thấy
năng lực đổi mới của DNNVV ở mức khá, tuy nhiên,
mức điểm 5 ở tất cả các tiêu chí đều ít và có khá nhiều
mức điểm 1 chứng tỏ có sự khác biệt khá lớn giữa các
DNNVV và năng lực đổi mới còn hạn chế.
Đặc biệt các tiêu chí liên quan đến R&D có tỷ lệ 1-2
điểm khá nhiều, phản ánh việc các DNNVV chưa thật
sự chú trọng đầu tư vào công nghệ.

Năng lực thích ứng
Năng lực thích ứng của các DNNVV dao động quanh
3,43-3,62 điểm, cho thấy các DNNVV đã có khả năng
thích ứng ở mức khá, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế
cần khắc phục.
Năng lực có điểm cao nhất là “Khả năng điều chỉnh cơ
cấu sản phẩmđáp ứng thị trường” với 3,62 điểm, năng
lực có điểm thấp nhất là “Khả năng đánh giá và phản
ứng đối với sự thay đổi về chiến lược kinh doanh của
đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp” với 3,43 điểm,
phản ánh khả năng phân tích và phản ứng trước chiến
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Bảng 2: Hình thức hợp tác của DNNVV CNCBCT

Hợp tác với doanh nghiệp
cung cấp đầu vào

Hợp tác với doanh
nghiệp tiêu thụ đầu ra

Hợp tác với doanh nghiệp
cùng chuỗi

Giao dịch thị trường khi
có nhu cầu

171 210 101

Ký hợp đồng theo đơn
hàng 1 lần hoặc không
thường xuyên

204 195 89

Ký kết hợp đồng dài hạn 211 143 88

Quan hệ cổ phần 44 38 95

Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả

Hình 4: Phân bố điểm DNNVV tự đánh giá về năng lực liên kết, hợp tác (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)

Hình 5: DNNVV tự đánh giá về năng lực đổi mới (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)
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Hình 6: Phân bố điểm DNNVV tự đánh giá về năng lực đổi mới (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)

lược của đối thủ cạnh tranh còn thấp, phản ánh hạn
chế trong năng lực nghiên cứu thị trường và xây dựng
chiến lược. Các năng lực còn lại có mức điểm 3,51
(Hình 7).
Phân bố điểm của các tiêu chí năng lực thích ứng theo
Hình 8 như sau:
Phần lớn các tiêu chí đều đạt mức điểm 3-4 cho thấy
năng lực thích ứng của DNNVV ở mức khá, tuy
nhiên, mức điểm 5 ở tất cả các tiêu chí đều rất ít
và không có điểm 1, tuy nhiên có khá nhiều doanh
nghiệp ởmức điểm 2 cho thấy có sự khác biệt khá lớn
giữa các DNNVV và năng lực thích ứng vẫn còn hạn
chế.
Đặc biệt các tiêu chí liên quan đến “Khả năng đánh
giá và phản ứng đối với sự thay đổi về chiến lược kinh
doanh của đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp” có
tỷ lệ điểm 2 khá nhiều và cao nhất, phản ánh việc các
DNNVVchưa thật sự chú trọng đầu tư vào công nghệ,
năng lực nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược
của DNNVV còn hạn chế.

THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀHÀMÝ
CHÍNH SÁCH
Kết quả nghiên cứu này, nhìn chung phù hợp với các
kết luận của nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước
trước đây, đồng thời bổ sung bằng chứng thực nghiệm
mới về năng lực tham gia CLKN, CGT của DNNVV
lĩnh vực CNCBCT ở Việt Nam.
Nghiên cứu cho thấy năng lực sản xuất của DNNVV
CBCT Việt Nam đạt mức khá, thể hiện ở khả năng
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ giao
hàng, trong khi năng lực liên kết, kết nối và năng lực

đổi mới sáng tạo là hai khía cạnh yếu nhất. Phát hiện
này phù hợp với kết luận của Harvie và Charoenrat
khi cho rằng DNNVV ở các quốc gia đang phát triển,
đặc biệt tại khu vựcĐôngNamÁ, thường gặp hạn chế
trong việc thiết lập liên kết và phát triển năng lực đổi
mới, dẫn đếnmức độ tham gia vào CGT toàn cầu còn
thấp1.
Kết quả khảo sát cũng tương đồng với nghiên cứu của
VCCI, khi cho rằngmức độ chủ động kết nối và đầu tư
cho R&D của khu vực DNNVV Việt Nam vẫn ở mức
thấp8. Điều này củng cố nhận định về tình trạng liên
kết mang tính tự phát, thiếu nền tảng tổ chức và cơ
chế đổi mới từ nội lực của các doanh nghiệp trong
lĩnh vực CNCBCT.
Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng tương đồng với kết
luận của Vũ Quang Hùng khi nghiên cứu về ngành
công nghiệp ô tô, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu
tham gia ở các khâu có giá trị gia tăng thấp và gặp
khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất
lượng của CGT toàn cầu9. Thực trạng cho thấy mặc
dù các DNNVV CNCBCT đã đạt kết quả khá trong
việc đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng, nhưng
vẫn chưa hình thành lợi thế cạnh tranh về chi phí sản
xuất và năng lực quản trị chiến lược.
So sánh với các nghiên cứu quốc tế như De Moura
và Saroli hay Aslam và cộng sự, nghiên cứu đã bổ
sung bằng chứng thực nghiệm mới cho thấy trong
khi các DNNVV tại Mỹ Latin và châu Âu có năng
lực thích ứng và đổi mới khá cao nhờ hệ sinh thái hỗ
trợ mạnh 14,22, thì các DNNVV Việt Nam tuy đã có
nhận thức chiến lược về đổi mới, nhưng đầu tư cho
R&D còn hạn chế và thiếu cơ chế đổi mới nội sinh,
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Hình 7: DNNVV tự đánh giá về năng lực thích ứng (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)

Hình 8: Phân bố điểm DNNVV tự đánh giá về năng lực thích ứng (Nguồn: Kết quả khảo sát của các tác giả)

phản ánh rõ hơn khoảng cách giữa nhận thức và hành
động đổi mới trong khu vực DNNVV. Phát hiện này
mở rộng luận điểm của Quinn về vai trò của tư duy
chiến lược trong năng lực đổi mới21, khi chứng minh
rằng sự thiếu hụt trong năng lực quản trị và hoạch
định chiến lược là nguyên nhân khiến đổi mới chưa
trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất của DNNVV
Việt Nam.

Từ các kết quả của nghiên cứu này đã gợi mở một
số định hướng chính sách trọng tâm nhằm nâng cao
năng lực tham gia CLKN và CGT trong giai đoạn tới
như sau:

Thứnhất, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ:

Nhà nước cần rà soát, sửa đổi Luật Hỗ trợ DNNVV
(2017), Luật Đầu tư và các văn bản có liên quan;
nghiên cứu ban hành Luật riêng hỗ trợDNNVV tham
gia CLKN, CGT theo hướng trọng tâm, đáp ứng đúng
nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp (vốn, đào tạo,
pháp lý, nền tảng phân tích, quản trị chiến lược, kết
nối liên kết ngành). Các chương trình hỗ trợ cần
được tích hợp, phân cấp cho địa phương, cụ thể hóa
thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; cải cách, đơn
giản hóa điều kiện, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để
DNNVV tiếp cận với các chính sách.
Thứ hai, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chi phí đầu vào giúp
DNNVV yên tâm đầu tư dài hạn. Cần đẩy mạnh cải
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cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình về đầu tư,
thuế, đất đai; quy hoạch CLKN, CGT phù hợp lợi thế
vùng và năng lực doanh nghiệp; dự báo nhu cầu lao
động, hạ tầng; khai thác dữ liệu thị trường, công nghệ
để xác định các mắt xích thiếu hụt và định hướng thu
hút đầu tư có chọn lọc.
Thứ ba, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp
lớn đối với các DNNVV
Cần có các cơ chế ràng buộc đối với các doanh nghiệp
lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI hợp tác với
DNNVV trong nước, hỗ trợ DNNVV về công nghệ,
đào tạo; chia sẻ đơn hàng, tiêu chuẩn qua đồng phát
triển, liên doanh/liên kết, bảo lãnh… giúp DNNVV
nâng cao năng lực tham gia CLKN, CGT. Trong thu
hút đầu tư, nên ưu tiên nhà đầu tư có cam kết liên kết
với doanh nghiệp nội địa..
Thứ tư, tăng cường vai trò của các viện, trường, Hiệp
hội doanh nghiệp
Các tổ chức này cần chủ động hỗ trợ DNNVV về
R&D, chuyển giao công nghệ, kiểm soát chất lượng,
đào tạo nhân lực và xúc tiến thị trường. Nhà nước có
thể cấp ngân sách, miễn giảm thuế thu nhập cho các
dự án R&D và hợp tác doanh nghiệp – viện – trường.
Các hiệp hội cần phát huy vai trò cầu nối giữa chính
quyền, doanh nghiệp lớn và DNNVV thông qua đối
thoại, hội thảo, xúc tiến đầu tư, cung cấp dịch vụ tư
vấn, pháp lý, đào tạo, thương mại và thương hiệu.
Thứ năm, các DNNVV lĩnh vực CNCBCT cần thay
đổi tư duy, chiến lược.
Doanh nghiệp phải chủ động học hỏi, tích lũy kiến
thức về CLKN, CGT, xây dựng mục tiêu và kế hoạch
tham gia cụ thể, đồng thời tăng đầu tư cho R&D,
chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, phát triển
nhân lực chất lượng cao. DNNVV cần mở rộng hợp
tác với doanh nghiệp lớn, viện, trường và các tổ chức
tài chính để chia sẻ nguồn lực, tiếp cận công nghệ,
tham gia hiệp hội, triển lãm, hội chợ nhằm mở rộng
đối tác, khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Các giải pháp trên vừa củng cố nền tảng pháp lý và
môi trường kinh doanh, vừa thúc đẩy liên kết đa chiều
giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện trường - hiệp
hội, qua đó tạo hệ sinh thái bền vững giúp DNNVV
Việt Nam nâng cao năng lực tham gia CLKN và CGT
trong thời gian tới.

KẾT LUẬN
Bài viết đã xây dựng và đề xuất bộ thang đo năng lực
tham gia CLKN, CGT của DNNVV trong lĩnh vực
CNCBCT, gồm bốn nhóm năng lực cốt lõi: sản xuất,
liên kết, kết nối, đổi mới sáng tạo và thích ứng. Bộ
thang đo này góp phần hoàn thiện khung lý thuyết,
cung cấp công cụ đánh giá toàn diện hơn về năng lực

tham gia CLKN, CGT của doanh nghiệp trong bối
cảnh hội nhập. Vận dụng các thang đo này, phân tích
kết quả khảo sát 325 DNNVV lĩnh vực CNCBCT ở
Việt Nam bài viết đã chỉ ra rằng DNNVV lĩnh vực
CNCBCT Việt Nam có năng lực sản xuất đạt mức
khá, trong khi năng lực liên kết, kết nối và đổi mới
sáng tạo còn yếu, năng lực thích ứng chủ yếu mang
tính phản ứng ngắn hạn. Mặc dù còn một số hạn
chế về phương pháp chọn mẫu và phương pháp xử
lý dữ liệu mới dừng ở phân tích thống kê mô tả, chưa
kiểm định độ tin cậy, giá trị hội tụ hay mô hình hóa
mối quan hệ giữa các năng lực và phân tích sự khác
biệt theo ngành, vùng nhưng bài viết đã góp phần bổ
sung bằng chứng thực nghiệm cho năng lực tham gia
CLKN, CGT của DNNVV CNCBCT của Việt Nam.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
CNCBCT: Công nghiệp chế biến chế tạo
CLKN: Cụm liên kết ngành
CGT: Chuỗi giá trị
DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
R&D: Nghiên cứu và phát triển

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Phí Thị Hồng Linh: Phác thảo ý tưởng nghiên cứu,
viết bản thảo, tổng hợp và phân tích kết quả nghiên
cứu, chỉnh sửa bản thảo.
Nguyễn Đình Hưng: Thu thập và xử lý dữ liệu, phân
tích kết quả nghiên cứu, chỉnh sửa bản thào.
BùiThịThanhHuyền: Phác thảo ý tưởng nghiên cứu,
viết bản thảo, tổng hợp và phân tích kết quả nghiên
cứu, chỉnh sửa bản thào.
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ABSTRACT
This paper analyzes the capability of small andmedium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam's man-
ufacturing and processing industries to participate in industrial clusters and value chains through
four dimensions: production capability, linkage and networking capability, innovation capability,
and adaptive capability. Data were collected from a survey of 325 manufacturing SMEs located
in major industrial provinces and cities of Vietnam (Hanoi, Vinh Phuc, Ho Chi Minh City, Vung Tau,
Dong Nai, Binh Duong, Hai Duong, and Hung Yen) using a convenience sampling and analyzed
through descriptive statistics. The results reveal that only 13.8% of firms possess sufficient capabil-
ity to participate in clusters and value chains, 56% have potential for improvement, and 30.15% lack
the necessary capability. Among the four dimensions, production capability is rated the highest,
while linkage–networking and innovation capabilities are the weakest, particularly in association
participation, R&D investment, and market research. Based on these findings, the paper proposes
several strategic directions to enhance SMEs' participation in industrial clusters and value chains, in-
cluding: (i) improving the legal framework and support mechanisms; (ii) enhancing the investment
and business environment; (iii) strengthening the leading role of large enterprises in supporting
SMEs; (iv) promoting the roles of research institutes, universities, and business associations; and fi-
nally, (v) encouraging SMEs in the manufacturing and processing sector to transform their mindset
and strategic orientation .
Keywords: industry cluster, value chain, small and medium-sized enterprises, manufacturing and
processing industry
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